		
	
	
	
	
	  Mẫu 2.1a
Ver 01.2025


								   Trang 6/5
BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ TÀI SẢN BẢO ĐẢM
(Áp dụng Bất động sản)
[bookmark: txtNgayKSHT][bookmark: txtHTTSDiaDiemKhaoSa]Hôm nay, vào lúc ………………… ngày 19/03/2026 tại C6, Khu đấu giá QSDĐ Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, Hà Nội
Chúng tôi gồm có:
A. BÊN BẢO ĐẢM
	Đại diện: ………………………………………………………………………….. Số điện thoại: …………………………………………………………..
B. BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
[bookmark: TenCN][bookmark: _GoBack]	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: Chi nhánh Đông Đồng Nai
	Đại diện: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiến hành kiểm tra tình trạng thực tế tài sản bảo đảm và thống nhất lập Biên bản kiểm tra thực tế tài sản bảo đảm với nội dung như sau:
1. [bookmark: TenKHVay]Bên được bảo đảm: CÔNG TY TNHH MTV TM&DV NGỌC THƠM
2. [bookmark: LanDinhGia]Mục đích kiểm tra thực tế TSBĐ: Định giá lại
3. Đặc điểm tài sản:
3.1. Hồ sơ TSBĐ[footnoteRef:1] [1:  Số Đề nghị thẩm định giá TSBĐ (nếu có): ………………….] 

	STT
	Tài liệu
	Số văn bản
	Ngày cấp
	Nơi cấp

	1
	Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	CY 927506 (Số vào sổ cấp GCN: CS-HĐO 34627)
	13/11/2020
	Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội (cũ)


3.2. Đối chiếu thông tin pháp lý và thực tế tài sản
a.  Đất
	Nội dung
	Theo hồ sơ TSBĐ
	Kết quả hiện trạng thực tế tài sản
	Đánh giá sự phù hợp, khớp đúng giữa hiện trạng thực tế TSBĐ và hồ sơ TSBĐ

	1. Địa chỉ
	[bookmark: DiaChiPhapLy]Thửa đất 159 (thửa cũ C6), tờ bản đồ 11 (tờ cũ 00), Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, ./., Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội
	[bookmark: txtHTHouseNo][bookmark: KhuDoThi][bookmark: txtHTStreetHid][bookmark: txtHTToThon][bookmark: txtHTDistrictHid][bookmark: txtHTProvinceHid]C6, Khu đấu giá QSDĐ Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, Hà Nội , Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm , ./., Phường Hà Đông, Hà Nội
	
[bookmark: ckbDGPhuHopPLHT][bookmark: txtDGPhuHopPLHT]|_| Có
[bookmark: ckbDGKoPhuHopPLHT][bookmark: txtDGKoPhuHopPLHT]|_| Không. Cụ thể: 
Theo GCN không có CTXD trên đất, thực tế khảo sát là nhà 4 tầng + tum.

	2. Mô tả chi tiết địa chỉ tài sản
	./.
	[bookmark: txtHTMoTaCTDiaChi]Địa chỉ: C6, Khu đấu giá QSDĐ Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, Hà Nội
TSĐG thuộc vị trí 2 đường Ngô Thì Nhậm
TSĐG cách Đường Ngô Thì Nhậm: 300m, cách Trưởng THCS Văn Khê: 500m, cách Bệnh viện đa khoa Hà Đông: 1200m, cách Bến xe Yên Nghĩa: 3500m, cách Chợ Bông Đỏ: 290m
	

	3. Hướng tài sản
	[bookmark: txtHuongTaiSan]Tây Bắc
	[bookmark: txtHTHuongMatTienThu]Tây Bắc
	

	4. Diện tích thửa đất
	[bookmark: txtTongDienTich]48,0
	[bookmark: txtHTTongDienTich]48,0
	

	·  Diện tích đất trong quy hoạch(m2)
	[bookmark: txtTongDTTrongQH]0,0
	[bookmark: txtTDTTrongQHHT]0
	

	· Diện tích đất ngoài quy hoạch(m2)
	[bookmark: txtTongDTNgoaiQH]48,0
	[bookmark: txtTDTNgoaiQHHT]48
	

	5. Kích thước thửa đất (m*m)
	[bookmark: txtKTThuaDat]4*12*4*12
	[bookmark: txtHTKichThuocCacCan]4*12
	

	6. Kích thước mặt tiền(m)
	[bookmark: txtMatTien]4
	[bookmark: txtHTChieuRongMT]4
	

	7. Mục đích sử dụng
	[bookmark: txtMucDichSD]Đất ở tại đô thị
	./.
	

	8. Hình thức sử dụng
	
	
	

	· Diện tích sử dụng riêng(m2)
	48,0
	[bookmark: txtHTHTSDRieng]48,0
	

	· Diện tích sử dụng chung(m2)
	0,0
	[bookmark: txtHTHTSDChung]0,0
	

	9. Nguồn gốc sử dụng
	[bookmark: txtNguonGocSD] - Đất ở tại đô thị :Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

	./.
	

	
	
	
	


b.  Công trình xây dựng trên đất 
3.3. Vị trí, đặc điểm và thông tin khác
	Nội dung
	Kết quả hiện trạng thực tế tài sản

	1. Vị trí thửa đất
	[bookmark: txtHTViTriTSHid]Mặt ngõ/hẻm VT2

	2. Tọa độ định vị
	[bookmark: txtHTToaDoLat][bookmark: txtHTToaDoLong]20.9678885 , 105.7661342

	3. Mặt cắt đường vào thửa đất
	

	· Lớn nhất (m)
	[bookmark: txtHTMatCatLonNhat]13,5m (lòng đường rộng 7,5m)

	· Nhỏ nhất (m)
	[bookmark: txtHTMatCatNhoNhat]13,5m (lòng đường rộng 7,5m)

	· Trước tài sản (m)
	[bookmark: txtHTDoRongLongDuong]13,5m (lòng đường rộng 7,5m)

	4. Khoảng cách thửa đât đến các trục chính
	

	· Đường/ phố gần nhất (m)
	[bookmark: txtHTKCdenPho]Đường Ngô Thì Nhậm: 300m

	· Ngõ/hẻm chính (m)
	[bookmark: txtKCDenNgoHem]-/-

	· Khu dân cư (m)
	[bookmark: txtKCDenKhuDC]-/-

	5. Khoảng cách từ vị trí thửa đất đến các địa điểm chính
	

	· Trường học
	[bookmark: txtHTKCdenTienIchTru]Trưởng THCS Văn Khê: 500m

	· Bệnh viện
	[bookmark: txtHTKCdenTienIchBen]Bệnh viện đa khoa Hà Đông: 1200m

	· Bến xe
	[bookmark: txtHTKCdenTienIchBX]Bến xe Yên Nghĩa: 3500m

	· Chợ
	[bookmark: txtHTKCdenTienIchCho]Chợ Bông Đỏ: 290m

	· Các dịch vụ tiện ích khác
	[bookmark: txtHTKCdenTienIchKha]

	6. Hình dáng
	[bookmark: txtHTHinhDangTD]Hình chữ nhật

	7. Các mặt tiếp giáp
	

	· Phía trước
	[bookmark: txtHTPhiaTruoc]Đường giao thông

	· Phía sau
	[bookmark: txtHTPhiaSau]Thửa đất liền kề

	· Bên trái
	[bookmark: txtHTTrai]Thửa đất liền kề

	· Bên phải
	[bookmark: txtHTPhai]Thửa đất liền kề

	8. Hạn chế tài sản
	

	· Trên đất có mộ
	[bookmark: ckbHTHanChe002C][bookmark: txtHTHanChe002C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe002K][bookmark: txtHTHanChe002K]|_| Không

	· Trên đất/ căn hộ có điện thờ
	[bookmark: ckbHTHanChe003C][bookmark: txtHTHanChe003C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe003K]|_| Không

	· Gần nghĩa trang, nhà tang lễ (≤ 100m)
	[bookmark: ckbHTHanChe004C][bookmark: txtHTHanChe004C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe004K][bookmark: txtHTHanChe004K]|_| Không

	· Gần cây xăng (≤ 50m)
	[bookmark: ckbHTHanChe005C][bookmark: txtHTHanChe005C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe005K][bookmark: txtHTHanChe005K]|_| Không

	· Mặt tiền bị che khuất
	[bookmark: ckbHTHanChe006C][bookmark: txtHTHanChe006C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe006K][bookmark: txtHTHanChe006K]|_| Không

	· Môi trường ô nhiễm
	[bookmark: ckbHTHanChe007C][bookmark: txtHTHanChe007C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe007K][bookmark: txtHTHanChe007K]|_| Không

	· Thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở/ ngập úng
	[bookmark: ckbHTHanChe008C][bookmark: txtHTHanChe008C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe008K][bookmark: txtHTHanChe008K]|_| Không

	· Trên đất có nhà thờ họ, dòng tộc
	[bookmark: ckbHTHanChe009C][bookmark: txtHTHanChe009C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe009K][bookmark: txtHTHanChe009K]|_| Không

	· Đất gia tộc, anh em họ hàng sống xung quanh
	[bookmark: ckbHTHanChe010C][bookmark: txtHTHanChe010C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe010K][bookmark: txtHTHanChe010K]|_| Không

	· Gần Am, Đình, Chùa, Miếu (≤ 50m)
	[bookmark: ckbHTHanChe011C][bookmark: txtHTHanChe011C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe011K][bookmark: txtHTHanChe011K]|_| Không

	· Gần đường sắt (≤ 50m)
	[bookmark: ckbHTHanChe012C][bookmark: txtHTHanChe012C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe012K][bookmark: txtHTHanChe012K]|_| Không

	· Đường hướng vào thửa đất
	[bookmark: ckbHTHanChe013C][bookmark: txtHTHanChe013C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe013K][bookmark: txtHTHanChe013K]|_| Không

	· Các yếu tố khác
	[bookmark: ckbHTHanChe014C][bookmark: txtHTHanChe014C]|_| Có. Cụ thể: ...
[bookmark: ckbHTHanChe014K][bookmark: txtHTHanChe014K]|_| Không

	9. Thông tin tranh chấp
	[bookmark: txtTTTranhChap]Chưa phát hiện tại thời điểm thẩm định giá.

	10. Thông tin quy hoạch
	[bookmark: txtTTQuyHoach]Chưa phát hiện tại thời điểm thẩm định giá.

	11. Thông tin khác
	


4. [bookmark: txtHTDacDiemKhac]Đặc điểm khác (Nhập nội dung hiện trạng sai khác Quyền sở hữu) : Theo GCN không có CTXD trên đất, thực tế khảo sát là nhà 4 tầng + tum.
5. Các nội dung cần lưu ý (nếu có):
· ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
· ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	NGƯỜI KIỂM TRA THỰC TẾ TSBĐ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
	BÊN BẢO ĐẢM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)





Ghi  chú:
 (*) Trường hợp có nhiều hơn 1 công trình xây dựng thì sử dụng thêm Phụ lục đính kèm để ghi nhận thông tin
Trường hợp thông tin trên hồ sơ TSBĐ và hiện trạng tài sản giống nhau, có thể ghi chung vào 2 cột “Theo hồ sơ TSBĐ” và “Hiện trạng tài sản”. Trường hợp khác biệt, cần ghi riêng thông tin “Theo hồ sơ TSBĐ” và “Hiện trạng tài sản”.




